
 

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN SÔNG YÊN, SÔNG CHU  

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỈNH THANH HÓA 

 

1. Hiện trạng mực nước: 

 Mực nước trên các sông đang lên. Mực nước lúc 13h/29/9 tại một số trạm 

như sau: 

 Trên sông Chu tại trạm Bái Thượng là 18.54m trên BĐ3 là 0.54m, tại trạm 

Xuân Khánh là 9.18m, trên BĐ1 là 0.18m; 

 Trên sông Mã tại trạm Lý Nhân là 7.84m, dưới BĐ1 là 1.66m, tại trạm 

Giàng là 4.42m, trên BĐ1 là 0.42m; 

 Trên sông Lèn tại trạm Lèn là 4.21m, trên BĐ1 là 0.21m; 

 Trên sông Bưởi tại trạm Kim Tân là 8.77m, dưới BĐ1 là 1.23m; 

 Trên sông Yên tại trạm Chuối là 4.48m, trên BĐ3 là 0.98m; 

 Trên sông Cầu Chày tại Xuân Vinh là 7.94m, dưới BĐ1 là 0.06m. 

2. Dự báo, cảnh báo 

Dự báo trong 24h tới mực nước lũ trên các sông tiếp tục lên và có khả năng như 

sau: 

 Trên sông Yên tại trạm Chuối có khả năng lên mức 4.85m vượt mức lũ lịch 

sử (Hls = 4.47m ngày 23/10/1978) là 0.38m vào 18-19h chiều tối nay; 

 Trung, thượng lưu sông Chu ở mức BĐ3 và trên BĐ3, hạ lưu sông Chu tại 

trạm Xuân Khánh lên mức BĐ2 vào khoảng 18-20h (ngày 29/9) và còn tiếp tục 

lên; 

  Trên sông Cầu Chày tại trạm Xuân Vinh có khả năng lên mức BĐ2 vào 19-

22h (ngày 29/9) và còn tiếp tục lên; 

 Trên sông Mã tại Lý Nhân đạt mức BĐ1 vào 17-18h (ngày 29/9) và còn 

tiếp tục lên. Hạ lưu sông Mã tại trạm Giàng, sông Lèn tại trạm Lèn có khả năng 

lên mức BĐ2 và còn tiếp lên;  

 Sông Bưởi tại Kim Tân có khả năng lên trên mức BĐ2 vào 18-21h (29/9). 

Cảnh báo: Từ hôm nay (29/9) đến ngày 01/10, mực nước trên các sông tiếp tục 

lên. Mực nước đỉnh lũ tại các trạm trên sông Chu, sông Mã và các sông nhỏ (Lèn, 

Bưởi, Âm, Yên, Cầu Chày) có khả năng ở mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. 

3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông Yên (Chi tiết 

trong bảng phụ lục 2). 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2. 
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5. Cảnh báo tác động của lũ: 

Lũ có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, khu công nghiệp, khu 

đô thị ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông 

nghiệp, dân sinh, các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Tin phát lúc 15h30 ngày 29/9/2025 

Dự báo viên: Nguyễn Thị Hoa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bảng phụ lục 1: Mực nước (cm) thực đo và dự báo các sông Thanh Hóa 

Sông Trạm 
Yếu tố 

dự báo 

Thực 

đo 
Dự báo 

Mực nước 

đỉnh lũ 

Thời gian 

xuất hiện 

đỉnh lũ 13h/29 19h/29 01h/30 07h/30 13h/30 

Chu 
Bái 

Thượng 

H 1854 1890 1870 1850 1830 1900 

16-

19h/29/9 
so sánh 

với cấp 

BĐ 

>  >  >  >  >  >  

BĐ3: BĐ3: BĐ3 BĐ3 BĐ3 BĐ3 

54 90 70 50 30 100 

Yên  Chuối 

H 448 490 480 470 450 485 

18-

19h/29/9 
so sánh 

với cấp 

BĐ 

> > > > > > 

BĐ3 BĐ3 BĐ3 BĐ3 BĐ3 BĐ3 

98 140 130 120 100 135 

  

   Bảng phụ lục 2: Nguy cơ ngập lụt do lũ ở các vùng trũng, thấp tại các xã 

TT Sông Vùng ngập 

1 Mã 

Tây Đô, Vĩnh Lộc, Biện Thượng, Quý Lộc, Yên Trường, Yên 

Định, Định Tân, Định Hòa, Thiệu Quang, Hoằng Giang, 

Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Đông Tiến, Hàm 

Rồng, Hạc Thành, Quảng Phú, Nguyệt Viên, Sầm Sơn 

2 Bưởi Tây Đô, Vĩnh Lộc, Kim Tân, Thạch Bình. 

3 Lèn 

Hà Trung, Hà Long, Tống Sơn, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Triệu 

Lộc, Đông Thành, Hoa Lộc, Vạn Lộc, Nga Thắng, Nga Sơn, 

Ba Đình, Nga An, Tân Tiến. 

4 Chu 

Lam Sơn, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân 

Lập, Sao Vàng, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thiệu 

Tiến, Thiệu Quang, Đông Tiến 

5 Yên 

Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng 

Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, 

Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn 

6 
Cầu 

Chày 

Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu 

Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa 

7 Âm 
Linh Sơn, Yên Thắng, Yên Khương, Văn Phú, Giao An, Đồng 

Lương 

 

 

 



 

 

 

 

 


